
SỞ Y TẾ ĐĂK LĂK 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TP. BMT 

 

Số:           /TM-BVTP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Buôn Ma Thuột, ngày     tháng      năm 2025 

THƯ MỜI  

Về việc chào giá gói thầu mua sắm hàng hóa: Nghiệp vụ phí năm 2025  

của Bệnh viện Đa khoa Thành phố Buôn Ma Thuột  

Kính gửi: Quý Công ty, Nhà cung cấp tại Việt Nam. 
  

Căn cứ nhu cầu sử dụng của Bệnh viện Đa khoa Thành phố Buôn Ma 

Thuột. Để có đủ cơ sở xây dựng dự toán và kinh phí mua sắm. Bệnh viện Đa 

khoa Thành phố Buôn Ma Thuột kính mời các đơn vị quan tâm, có đủ khả năng 

cung cấp hàng hóa nghiệp vụ phí chào giá về Bệnh viện Đa khoa Thành phố 

Buôn Ma Thuột. 

Các hãng sản xuất, nhà cung cấp phải chào giá toàn bộ các hàng hóa thuộc 

từng phần của gói thầu. Giá báo giá bao gồm giá của từng hàng hóa, giá trọn gói 

của từng phần. Nếu tham dự nhiều phần thì phải chào giá của toàn bộ các hàng 

hóa thuộc các phần, giá của từng phần và giá trọn gói của tất cả các phần mà nhà 

cung cấp tham dự báo giá. 

 Yêu cầu hồ sơ báo giá gồm các loại tài liệu sau: 

 - Thư chào giá (có mẫu kèm theo); 

- Bản sao văn bản chứng minh công ty, nhà cung cấp có năng lực, chức 

năng trong việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ. 

- Báo giá trọn gói bao gồm: Phí vật tư, vận chuyển, thuế VAT và tất cả 

các loại thuế, phí, lệ phí liên quan (do đại diện hợp pháp của Công ty ký tên và 

đóng dấu). 

 - Thời gian nhận báo giá: Từ ngày đăng thông báo đến 08h00 ngày 

21/4/2025. 

- Địa điểm nhận hồ sơ: CN Hoa, Tầng 4, Phòng Tổ chức – Hành chính, 

Bệnh viện Đa khoa Thành phố Buôn Ma Thuột, 62 Nguyễn Đình Chiểu, Tân 

Lợi, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk. ĐT: 0262 6250 115 - 123. 

 Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý công ty, nhà cung 

cấp./. 

 Trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận:                   
- Như trên; 

- Ban giám đốc (b/c); 

- muasamcong.mpi.gov.vn; 

- Phòng KHTH (đăng website); 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Trịnh Hồng Nhựt 

 



DANH MỤC HÀNG HÓA NGHIỆP VỤ PHÍ NĂM 2025 

(Kèm theo Thư mời số:        /TM-BVTP của Bệnh viện Đa khoa Thành phố Buôn Ma Thuột ngày        /      /2025) 

 

STT Hàng hóa Quy cách hàng hóa 
Đơn vị 

 tính 

Tổng 

số 

lượng 

dự 

kiến 

Địa điểm 

thực hiện 

Thời 

gian dự 

kiến 

hoàn 

thành 

Phần I: Hóa phẩm   

1 Nước lau kính  

Dung tích: 520ml 

Quy cách: 12 chai/ thùng 

Thiết kế chai nhựa trong suốt, có vòi xịt tiện 

dụng. Làm sạch các vết bẩn trên bề mặt kính, 

không độc hại da tay 

Chai 
       

157  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

2 Nước lau sàn 3,6 kg 

Khối lượng: 3.6kg 

Mùi hương: Ngẫu nhiên 

Sản phẩm an toàn cho da nhờ chứa tinh dầu 

thiên nhiên, dạng túi tiện dụng. 

Túi 
       

308  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

3 Nước rửa chén  

Quy cách: Chai 750g.  

Công nghệ xả bọt nhanh giúp sạch nhanh 

Hương chanh tươi mát. 

Dịu nhẹ với da tay, được kiểm nghiệm và chứng 

nhận bởi Viện Da Liễu. 

Chai 
         

90  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

4 Nước tẩy bồn cầu  
Công thức diệt khuẩn Sodium Hypochlorite 

được kiểm nghiệm và chứng nhận định kỳ 

Dung tích: 880ml 

Chai 
       

478  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 



5 Nước tẩy  

Dung tích: 960ml/chai.  

Xuất Xứ: Thái Lan. 

Quy cách: 12 chai/thùng 

Công thức nước tẩy rửa mạnh mẽ giúp cho các 

thiết bị sứ như bồn tắm, bệ toilet luôn được sạch 

sẽ, diệt 100% vi khuẩn và trắng sáng như mới 

Chai 
         

68  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

6 Nước xả vải  

Dung tích: 2,8 lít. 

Hương liệu: Hương ban mai. 

Công nghệ cắt bọt xà phòng hiện đại chỉ cần xả 

1 lần là sạch bong bọt xà phòng, dạng túi tiện 

dụng. 

Túi 
         

10  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

7 
Kem tẩy đa năng 

chuyên dụng   

Dung tích: 690g 

Hương liệu: hương chanh 

Kem tẩy chuyên dụng, tẩy sạch mọi vết bẩn 

cứng đầu 

Chai 
         

73  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

8 Xà bông giặt 5.7kg 

Dung tích lớn: 5.7 kg 

Công thức tiên tiến: dạng bột, loại bỏ các vết ố 

vàng cứng đầu 

Mùi hương: Hương thơm tươi mới từ hạt lưu 

hương 

Gói 
       

355  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

9 Xà bông giặt 770g 

Dung tích lớn: 770gr/ bịch 

Công thức tiên tiến: dạng bột, loại bỏ các vết ố 

vàng cứng đầu 

Mùi hương: Hương thơm tươi mới từ hạt lưu 

hương 

Gói 
       

113  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 



10 Xà bông cục 

Công thức chứa ION BẠC + cùng Chất đề 

kháng tự nhiên của da (thymol + terpineol) giúp 

bảo vệ da khỏi vi khuẩn tốt hơn 

Dung tích: 90gr 

Đóng gói: 72 cục/thùng 

Cục 
         

62  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

11 Nước rửa tay 

 - Công thức chứa Ion Bạc+ hỗ trợ cùng đề 

kháng da tự nhiên. Thành phần sạch khuẩn tiên 

tiến Activ+ giúp bảo vệ khỏi vi khuẩn. 

- Công thức đặc biệt được chứng minh là loại bỏ 

99,9% vi trùng chỉ trong 10 giây. 

- Dung tích: 450g 

- Thiết kế dạng chai có vòi tiện lợi 

Chai 
       

156  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

Phần II. Túi Nilon   

1 Túi dẻo 

Chất liệu:  Nhựa PE nguyên sinh, không chứa 

hóa chất độc hại 

Màu sắc: trong suốt 

Kích thước: 4 x 7 cm 

Kg 4  
Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

2 Túi dẻo 

Chất liệu:  Nhựa PE nguyên sinh, không chứa 

hóa chất độc hại 

Màu sắc: trong suốt 

Kích thước: 8 x 14 cm 

Kg 
       

131  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

3 Túi dẻo 0.5kg 

Chất liệu: Nhựa PE nguyên sinh, không chứa 

hóa chất độc hại 

Màu sắc: trong suốt 

Kích thước: 15 x 25 cm 

Kg 9 
Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 



4 Túi rác đen 20kg 

Chất liệu: từ những hạt HDPE và chất phụ gia 

công nghiệp 

Kích thước: 50 x 80cm, gấp hông 2 bên, mỗi 

hông +15cm. 

Số lượng cái/kg: 30-36 cái /kg tùy độ dày 

Màu sắc: màu đen, có độ mềm, dẻo dai, đường 

cắt sắc nét, đường hàn đẹp 

Kg 
         

36  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

5 Túi rác trắng 10kg 

Chất liệu: từ những hạt HDPE  

Kích thước: 35 x 60cm, gấp hông 2 bên. 

Số lượng cái/kg: 45-50 cái /kg tùy độ dày 

Màu sắc: màu trắng trong, có độ mềm, dẻo dai, 

đường cắt sắc nét, đường hàn đẹp 

Kg 
         

57  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

6 Túi rác trắng 20kg 

Chất liệu: từ những hạt HDPE  

Kích thước: 50 x 80cm, gấp hông 2 bên, mỗi 

hông +15cm. 

Số lượng cái/kg: 30-36 cái /kg tùy độ dày 

Màu sắc: màu trắng trong, có độ mềm, dẻo dai, 

đường cắt sắc nét, đường hàn đẹp 

Kg 
       

270  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

7 
Túi PP vàng loại 

10kg 

Chất liệu: Nhựa HDPE, PE, không quai 

Kích thước: 30 x 50cm 

Màu sắc: màu vàng 

Số lượng cái/kg: 45-50 cái /kg tùy độ dày 

Kg 
       

437  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 



8 
Túi PP vàng loại 

20kg 

Chất liệu: Nhựa HDPE, PE, không quai 

Kích thước: 40 x 70cm 

Màu sắc: màu vàng 

Số lượng cái/kg: 30-36 cái /kg tùy độ dày 

Kg 
       

853  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

9 
Túi PP xanh loại 

10kg 

Chất liệu: Nhựa HDPE, PE, không quai 

Kích thước: 30 x 50cm 

Màu sắc: màu xanh 

Số lượng cái/kg: 45-50cái /kg tùy độ dày 

Kg 
       

391  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

10 
Túi PP xanh loại 

20kg 

Chất liệu: Nhựa HDPE, PE, không quai 

Kích thước: 40 x 70cm 

Màu sắc: màu xanh 

Số lượng cái/kg: 30-36 cái /kg tùy độ dày 

Kg 
    

1,180  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

11 Túi xốp 0.5 

Chất liệu: HDPE + phụ gia ngành nhựa 

Kích thước: 15 x 25 cm 

Kiểu dáng: túi dạng hai quai, có xếp hông, 

đường hàn đáy chắc chắn 

lăn gai hoặc không lăn gai 

Màu sắc: Trắng trong 

Kg 
       

530  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

12 Túi xốp 1kg 

Chất liệu: HDPE + phụ gia ngành nhựa 

Kích thước: 20 x 30 cm 

Kiểu dáng: túi dạng hai quai, có xếp hông, 

đường hàn đáy chắc chắn 

lăn gai hoặc không lăn gai 

Màu sắc: Trắng trong 

Kg 
       

260  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 



13 Túi xốp 2kg 

Chất liệu: HDPE + phụ gia ngành nhựa 

Kích thước: 24 x 38 cm 

Kiểu dáng: túi dạng hai quai, có xếp hông, 

đường hàn đáy chắc chắn 

lăn gai hoặc không lăn gai 

Màu sắc: Trắng trong 

Kg 
         

65  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

14 Túi xốp 3kg 

Chất liệu: HDPE + phụ gia ngành nhựa 

Kích thước: 26 x 40 cm 

Kiểu dáng: túi dạng hai quai, có xếp hông, 

đường hàn đáy chắc chắn 

lăn gai hoặc không lăn gai 

Màu sắc: Trắng trong 

Kg 
         

65  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

Phần III: Dụng cụ vệ sinh các loại   

1 Bàn chải giặt 

Chấu liệu: Nhựa cao cấp, lông chải mềm vừa 

phải 

Màu sắc: ngẫu nhiên 

Kích thước: 12 x 6 cm 

Cái 
         

81  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

2 
Bàn chải lớn có tay 

cầm 

Chấu liệu: Nhựa cao cấp, lông chải mềm vừa 

phải, lưỡi vuông 

Màu sắc: ngẫu nhiên 

Kiểu dáng: Vừa phải, có tay cầm tiền lợi 

Cái 
         

18  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

3 Bao đựng hồ sơ 50kg 

Màu sắc: màu trắng.  

Kích thước: 58 x 90cm 

Chất liệu: PP (polypropylene). 

Cái  
    

1,950  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 



4 Miếng nhôm 

Cấu tạo từ hợp kim thép, kẽm không gỉ những 

sợi kim loại mỏng liên kết với nhau sẽ giúp loại 

bỏ được những vết bẩn cứng đầu một cách 

nhanh chóng và dễ dàng hơn mà không bị đứt 

gãy. 

Quy cách: 12 cái/vỉ 

Cái 
       

447  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

5 Miếng rửa chén xanh 

Chất liệu: sợi 

Màu sắc: màu xanh 

Kích thước: 13 x 15cm 

Cước xanh được làm từ các sợi cước đặc biệt 

cùng các hạt mềm mịn, không làm trầy xước các 

bề mặt tiếp xúc. 

Cái 
       

272  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

6 Ca múc nước 

Thành phần: Nhựa PP chính phẩm, không chưa 

BPA 

Kích thước: Dài 24cm x cao 10cm x đường kính 

đáy 14.5 cm 

Màu sắc: ngẫu nhiên 

Cái  5  
Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

7 Cây chà nhà vệ sinh 

Chất liệu: Nhựa PP 

Màu sắc: ngẫu nhiên 

Kích thước: 40 x 9 x 9cm 

Thiết kế gọn nhẹ, đầu chà dạng tròn, tay cầm có 

rãnh chống trơn giúp vệ sinh dễ dàng hơn. 

Cây 
         

65  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

8 Cây gạt nước 

Chất liệu: inox 

Kích thước: 140 x 44 x 10cm, dài 1m4 

Miếng gạt nước được thiết kế có độ bám hít tốt 

dưới sàn nhà nên đẩy nước một cách nhanh 

chóng và dễ dàng 

Cây 
         

36  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 



9 Cây gắp rác 

Chất liệu: inox 

Kích thước: Dài 39 cm 

Kẹp gắp dùng để gắp các vật dụng dễ dàng 

Cái 
         

31  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

10 
Cây lau nhà san hô 

60cm 

Chất liệu: Cán inox, đầu kẹp nhựa, khung giẻ 

inox 

Kích thước: Cán dài 1.5m, giẻ: 60 x 15 cm 

Thiết kế thông minh, nhỏ gọn và linh hoạt, phù 

hợp với nhu cầu làm vệ sinh diện tích rộng. 

Màu sắc: Màu xanh biển nhạt 

Cây 
         

39  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

11 Cây lau nhà vắt 

Chất liệu: nhựa PP nguyên sinh và Inox cao cấp. 

Cán bằng inox có tay cầm bằng nhựa không làm 

đau tay khi phải dùng lâu 

Kích thước: Độ dài nùi lau 44cm, Sợi poly 

Microfiber, với độ thấm hút nước cao, hút chất 

bẩn cực tốt 

Cây 5  
Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

12 Cây treo đồ đôi 

Chất liệu: Inox 201 

Kích thước: Rộng chân đế: 63cm, Chiều dài 2 

đầu sào: 154cm, Cao tầng 1: 130cm, Cao tầng 2: 

150cm, Khoảng cách 2 sào: 40cm, Chiều dài 

khung: 120cm 

Cây   3  
Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

13 Cây vợt rác 

Chất liệu: Lưới polyester 

Vành vợt: Nhựa 

Kích thước: Size L (31x44cm), sào nhôm dài 

3m 

Cái 3  
Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 



14 Chai xịt côn trùng 

Dung tích: 600ml 

Khả năng diệt trừ côn trùng hiệu quả và đáp ứng 

các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về tiêu chuẩn an 

toàn sức khỏe của người dùng cũng như thân 

thiện với môi trường. 

Chai 
         

16  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

15 Chổi đót 

Chất liệu: Bông đót, nhựa 

Kích thước:  Chiều dài: 90cm, lưỡi chổi: 45 x 

30cm 

Bền, đẹp sử dụng lâu dài. 

Cái 
       

144  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

16 Chổi quét nước 

Chất liệu: Cán Inox, đầu nhựa PP 

Kích thước: dài 130cm, rộng đầu chổi 36cm. 

Chất liệu cước nhựa không thấm nước.  

Cái 
         

57  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

17 Chổi quét trần 

Chất liệu: Thân cây là ống inox 201 dầy dặn 

chắc chắn, khóa nhựa ABS, bền chắc, Chổi có 

thể kéo dài ra tới 3 m hoặc co rút lại còn 1 m, rất 

tiện lợi khi dùng 

Đầu chổi là các sợi nhựa PP rất bền, không bị 

quăn, không bung ra, hoặc rối. 

Kích thước: Cán dài 3m 

Cây 
         

18  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

18 Chổi xương 

Chất liệu: 100% cọng dừa, chắc bền, cuốn bằng 

kẽm 

Kích thước của chổi là 50-100cm 

Chất lượng của chổi tốt và bền trong quá trình 

sử dụng. 

Cái 
         

68  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

19 Dây nilon  

Chất liệu: Dây buộc PP Polypropylene 

Màu sắc: ngẫu nhiên 

Dây bẹ dạng xoắn, độ rộng từ 10 - 15mm 

Kg 
         

10  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 



20 Dây thun vòng lớn 

Chất liệu: cao su 

Vòng thun: 5 cm 

Quy cách: 500gr/gói 

Kg 
         

20  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

21 Dây thun vòng nhỏ 

Chất liệu: cao su 

Vòng thun: 1.5 cm 

Quy cách: 500gr/gói 

Kg   1  
Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

22 Dép nhựa  

Chất liệu: nhựa PVC 

Chiều cao đế: 3cm, loại A1 

Màu sắc: Vàng 

Size: 39,40,41 

Đôi 
       

191  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

23 Găng tay cao su 

Chất liệu: Cao su tổng hợp 

Độ dài: 35 cm +- 1 cm 

Màu sắc: màu hồng 

Size: M, L 

Đôi 
    

1,045  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

24 
Găng tay chịu nhiệt 

(lò hấp) 

Chất liệu: Sợi Aramid + bông 

Size: M, L 

Màu sắc: ngẫu nhiên 

Kích thước: Dài 27 - 60 cm 

Trọng lượng: 120gr 

Tính năng: Chống cắt, chịu nhiệt, chịu mài mòn, 

chống rách, độ mềm mại cao 

Chịu nhiệt từ 200 độ C 

Đôi 1  
Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

25 
Găng tay vải (dùng 

trong cắt bông gạc) 

Chất liệu: Nylon 

 Kích thước: Freesize 

Màu sắc: ngẫu nhiên 

Đôi  4  
Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 



26 Hốt rác cán dài 

Chất liệu : nhựa 

Kích thước : 62cm * 26cm * 26cm. 

Trọng lượng : 300g. 

Màu sắc: ngẫu nhiên 

Cái 5  
Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

27 
Giấy vệ sinh không 

lõi 

Chất liệu: 100% bột giấy tự nhiên nhập khẩu có 

độ dai và mịn 

Số lớp: 3 lớp 

Số cuộn: 6 cuộn/ lốc; 12 lốc/ cây 

Trọng lượng: 1kg 

Cây  3  
Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

28 Giấy vệ sinh có lõi 

Chất liệu: 100% bột giấy từ nguyên liệu gỗ thực 

vật, được trồng từ thiên nhiên. Bề mặt giấy mịn, 

độ dai ổn định. 

Số lớp: 2 lớp, số cuộn: 10 cuộn /lốc, 10 lốc/cây 

Cây 
         

66  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

29 Giấy vệ sinh có lõi 

Chất liệu: 100% bột giấy 

Số lớp: 2 lớp, số cuộn: 12 cuộn/ lốc; 8 lốc/ cây 

Kích thước: 22 ± 1 m, định lượng: 17 ± 2 g/m² 

Cây 
         

10  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

30 Kéo cắt vải 

Chất liệu: Thép không gỉ cắt vải nhiều lớp, tay 

cầm quấn nilon 

Kích thước: tổng dài: 33cm, dài lưỡi: 19 cm 

Cái 
         

13  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

31 Khăn tay 

Kích thước:30 x 30 

Chất liệu: 100% cotton 

Trọng lượng: 28gr 

Màu sắc: màu trắng 

Cái 
    

1,430  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

32 Khăn lau trung 

Chất liệu: Sợi microfiber siêu thấm hút ẩm, diệt 

khẩn, hút dầu, hút bụi mịn tốt 

Kích thước 80cm x 34cm 

Màu sắc: Ngẫu nhiên 

Cái 
         

16  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 



33 Khăn lớn  
Chất Liệu Cotton Thấm Hút Tốt 

Kích thước: 140 x 70 cm 

Màu sắc: Ngẫu nhiên 

Cái 
         

16  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

34 Khăn màu  
Chất Liệu Cotton thấm hút tốt, độ dày vừa phải 

Kích thước: 30 x 50 cm 

Màu sắc: Ngẫu nhiên 

Cái 
    

1,375  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

35 Phấn rôm 

Thành phần: Fragrance, Bột talc 

Xuất xứ: Thái Lan 

Thể tích: 100g 

Không kích ứng da, an toàn 

Mùi thơm tự nhiên 

Chai 
       

187  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

36 Sọt nhựa cồ 

Chất liệu:  Nhựa PP chính phẩm, không chứa 

chất độc hại 

Kích thước: 44 x 44 x 54.5 cm 

Có quai cầm tiện lợi 

Cái  7  
Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

37 Tăm bông lớn 

Chất liệu: 100% cotton có nguồn gốc từ thiên 

nhiên 

Quy cách: Hộp tròn 200 que 

Kích thước: chiều dài: 79mm ± 2mm 

Thiết kế hai đầu bông khác biệt: 1 đầu xoắn và 1 

đầu thường 

Lốc 5  
Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

38 Tăm bông sơ sinh 

Chất liệu: 100% cotton có nguồn gốc từ thiên 

nhiên, thân được làm từ giấy tất cả đã qua tiệt 

trùng bằng nhiệt 

Quy cách: Hộp tròn 200 que 

Đầu bông nút chặt, thấm hút tốt 

Lốc 5  
Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 



39 Miếng lau 40cm 

Chất liệu: Sợi san hô microfiber 

Kích thước: 40 x 15 cm 

Màu sắc: màu đỏ 

Dùng sử dụng thay thế cho các miếng lau loại 

cây lau bẹ san hô-cây lau sàn công nghiệp  

Cái 
         

31  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

40 Miếng lau 60cm 

Chất liệu: Sợi san hô microfiber 

Kích thước: 60 x 15 cm 

Màu sắc: màu đỏ 

Dùng sử dụng thay thế cho các miếng lau loại 

cây lau bẹ san hô-cây lau sàn công nghiệp  

Cái 
         

52  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

41 Miếng lau 60cm 

Chất liệu: Sợi san hô microfiber 

Kích thước: 60 x 15 cm 

Màu sắc: màu xanh nhạt 

Dùng sử dụng thay thế cho các miếng lau loại 

cây lau bẹ san hô-cây lau sàn công nghiệp  

Cái 
       

216  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

42 Thùng nhựa chữ nhật  

Chất liệu: nhựa PP, hình chữ nhật, có nắp và tay 

cầm 2 bên có nhiều màu sắc khác nhau. nhựa 

không tái chế, nhựa nguyên sinh cực kỳ an toàn 

cho sức khỏe 

Kích thước: 46 x 32 x 16 cm 

Màu sắc: trắng trong 

Thùng 4  
Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

43 
Thùng rác y tế màu 

trắng 20 lít 

Chất liệu: Nhựa HDPE chính phẩm, an toàn, 

thân thiện, không gây độc hại  

Kích thước: Dài 345 * Rộng 335 * Cao 455 mm 

Dung tích: 20 lít.  

Màu sắc: trắng, có logo y tế 

Cái 5  
Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 



44 Ủng cao su 

Chất liệu: nhựa PVC tổng hợp, ủng dày , mềm 

mại, chống trơn trượt trong môi trường nước 

Size: 40, chiều cao ủng 27cm 

Màu sắc: ngẫu nhiên 

Đôi 
         

26  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

45 Xô nhựa 20 lít 

Chất liệu: nhựa PP, có nắp đậy và quai xách 

Kích thước: 37 x 34,7 x 33,2cm 

Màu sắc: ngẫu nhiên 

Cái   3  
Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

46 Xô sơn 20 lít 

Chất liệu : Nhựa HDPE 

Kích thước: 31.5 x 36.5 cm 

Dung tích : 20 lít 

Màu sắc: màu vàng 

Quy cách : nắp kín, có quai sắt 

Cái  8  
Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

47 Ly nhựa nhỏ 

Chất liệu: Melamine Cao Cấp 

Kích thước: 7 x 6 cm 

Màu sắc: ngẫu nhiên 

Kiểu dáng nhỏ gọn, đơn giản, màu sắc tươi trẻ   

         

74  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

48 Chăn  

Đặc tính: 2 mặt,Hypoallergenic,Chống bám bẩn 

Nguyên liệu: Nhung 

Ruột sản phẩm: Sợi nhỏ 

Hoa văn: Ngẫu nhiên 

Kích thước: 1m6 x 2 m, nặng 1.8kg 

Cái 1  
Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

49 Ruột gối 

Ruột gối bông, kháng khuẩn không mùi, không 

gây kích ứng da. 

Kích thước: 40 x 60cm 

Sợi vải 100% cotton sợi kín chống chui lông ra 

ngoài 

Độ cao vừa phải, phù hợp với nhiều người. 

Cái 
         

13  

Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 



50 Mùng Mùng tuyn màu xanh biển 

Kích thước: 1.4 x 2m 

Cái 1  
Bệnh viện 

Đa khoa 

TP. BMT 

Năm 

2025 

Tổng I, II, III: 75 mục 

 

 

 

  



MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thư mời số:        /TM-BVTP của  

Bệnh viện Đa khoa Thành phố Buôn Ma Thuột ngày      /      /2025) 

 

Công ty: ……………………….. 

Địa chỉ: ………………………… 

 

BẢNG BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Thành phố Buôn Ma Thuột. 

 

Trên cơ sở Thư mời chào giá ngày       /      /2025 của Bệnh viện Đa khoa 

Thành phố Buôn Ma Thuột, chúng tôi ….. (ghi tên, địa chỉ công ty, nhà cung 

cấp) báo giá mặt hàng ……………………………………………như sau: 

 

STT 

Tên 

hàng 

hóa 

Quy 

cách 

Hãng 

sản xuất 

(Nếu có) 

Nước 

sản 

xuất 

Năm 

sản 

xuất 

Số 

lượng 
ĐVT 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1           

2           

3           

 

Ghi chú:  

- Ghi rõ thời gian bảo hành (nếu có). 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP QUÝ CÔNG TY/ NHÀ CUNG CẤP 

(Ký tên, đóng dấu) 
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